[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 12 CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÃ ĐỀ 121

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên: Áp  dụng Pl. Thi hành PL, Sửi dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông C.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5


0.5


0.5




0.5


	2
	*BĐ về chinh trị
 - Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Tham gia vào bộ máy nhà nước.
- Tham gia thảo luận , góp ý các vấn đề chung của cả nước.

	0.5

0.5



	MÃ ĐỀ 122

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	121
123
125
127
	
*Các hình thức thực hiện PL trong tình huống trên: Sử dụng Pl, Thi hành PL, Áp dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông A có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông A phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	
0.5

0.5


0.5



0.5


	2
	Bình đẳng về văn hoá, giáo dục
- Các dân tộc có quyền  dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình.
- Được giữ gìn, khôi phục, phát huy và bảo tồn những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp.
- Nhà nước tạo mọi  điều kiện để các dân tộc được hưởng thụ một nền giáo dục như nhau
	0.5


0.5



	MÃ ĐỀ 123

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên: Áp  dụng Pl. Thi hành PL, Sử dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông C.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5


0.5


0.5




0.5


	2
	 *BĐ về chinh trị
 - Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Tham gia vào bộ máy nhà nước.
- Tham gia thảo luận , góp ý các vấn đề chung của cả nước.


	0.5


0.5




	MÃ ĐỀ 124

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	*Các hình thức thực hiện PL trong tình huống trên: Sử dụng Pl, Thi hành PL, Áp dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông A có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông A phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	

0.5

0.5


0.5



0.5


	2
	Bình đẳng về văn hoá, giáo dục
- Các dân tộc có quyền  dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình.
- Được giữ gìn, khôi phục, phát huy và bảo tồn những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp.
- Nhà nước tạo mọi  điều kiện để các dân tộc được hưởng thụ một nền giáo dục như nhau
	0.5


0.5





	MÃ ĐỀ 125

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên: Áp  dụng Pl. Thi hành PL, Sử dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông C.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5


0.5


0.5




0.5


	2
	 *BĐ về chinh trị
 - Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Tham gia vào bộ máy nhà nước.
- Tham gia thảo luận , góp ý các vấn đề chung của cả nước.


	0.5


0.5



	MÃ ĐỀ 126

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	*Các hình thức thực hiện PL trong tình huống trên: Sử dụng Pl, Thi hành PL, Áp dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông A có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông A phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5

0.5


0.5



0.5


	2
	Bình đẳng về văn hoá, giáo dục
- Các dân tộc có quyền  dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình.
- Được giữ gìn, khôi phục, phát huy và bảo tồn những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp.
- Nhà nước tạo mọi  điều kiện để các dân tộc được hưởng thụ một nền giáo dục như nhau
	0.5


0.5



	MÃ ĐỀ 127

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	B

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống trên: Áp  dụng Pl. Thi hành PL, Sử dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông C, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho ông K, chấm dứt quyền sử dụng mảnh đất đó của ông C.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông H có quyền bán mảnh đất do mình sở hữu, yêu cầu ông K hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông K có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông H phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng mảnh đất cho ông K theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông K phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông H theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5


0.5


0.5




0.5


	2
	 *BĐ về chinh trị
 - Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Tham gia vào bộ máy nhà nước.
- Tham gia thảo luận , góp ý các vấn đề chung của cả nước.


	0.5


0.5



	MÃ ĐỀ 128

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	*Các hình thức thực hiện PL trong tình huống trên: Sử dụng Pl, Thi hành PL, Áp dụng PL
- Áp dụng phap luật: ông H, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B, chấm dứt quyền sử dụng ngôi nhà đó của ông A.
- Sử dụng pháp luật: 
+ Ông A có quyền bán Ngôi nhà do mình sở hữu, yêu cầu ông B hoàn thành số tiền theo đúng hợp đồng.
+ Ông B có quyền yêu cầu ông A làm thủ tục sang tên ngôi nhà ấy cho mình sau khi đã thực hiện xong hợp đồng.
- Thi hành pháp luật: 
+ Ông A phải làm thủ tục sang tên quyền sử dụng ngôi nhà cho ông B theo đúng quy định của pháp luật. đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định.
+ Ông B phải thanh toán tiền đầy đủ cho ông A theo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.
	0.5

0.5


0.5



0.5


	2
	Bình đẳng về văn hoá, giáo dục
- Các dân tộc có quyền  dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình.
- Được giữ gìn, khôi phục, phát huy và bảo tồn những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp.
- Nhà nước tạo mọi  điều kiện để các dân tộc được hưởng thụ một nền giáo dục như nhau
	0.5


0.5



…………….Hết……………..

















